
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 34 ngách 322/158 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KINH DOANH THÀNH PHÁT

0110054907

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn vali, 
cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn nước hoa, hàng 
mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy 
tinh; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn sản phẩm quang học và 
chụp ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ 
trang sức (trừ vàng); Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản 
phẩm trò chơi; Bán buôn ô dù; Bán buôn dao, kéo; Bán buôn 
băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; Bán buôn xe 
đạp và phụ tùng xe đạp;

4649(Chính)

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KINH DOANH 
THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH PHAT CONSULTING AND 
BUSINESS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THANH PHAT C&B., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0866024595
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: - Bán buôn 
các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán buôn 
máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng 
cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ 
khác.

4659

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn tơ, 
xơ, sợi dệt

4669

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

11. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

12. Quảng cáo 7310

13. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ.

4690

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. In ấn 1811

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

21. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, đánh máy, chuẩn bị tài liệu

8219

22. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

23. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân 
vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

25. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

26. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

27. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

28. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong 
các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau 
chùi, quét dọn, làm vệ sinh như chổi, bàn chải, khăn lau...; Bán 
lẻ hàng hóa phi lương thực, thực phẩm chưa được phân vào 
nhóm nào.

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ HOÀNG 
SÂM

Tổ 15, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.000 400.000.000 40,000

0011780260
17

2 NGUYỄN THỊ 
HUYỀN 
TRANG

Số 18 ngách 68 
Lương Sử C, 
Phường Văn 
Chương, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.000 400.000.000 40,000

0341840001
05
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3 HÀ ĐÌNH 
CƯỜNG

Số 18 ngách 68 
Lương Sử C, 
Phường Văn 
Chương, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 200.000.000 20,000

0340840129
30

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001178026017
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 15, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ HOÀNG SÂM Nữ

29/05/1978 Kinh Việt Nam

23/12/2021 Cục Cảnh Sát Quản lý Hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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